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TÓM TẮT 

Tìm hoạt chất kháng khuẩn nhằm bổ sung nguồn kháng sinh mới luôn được quan tâm nghiên 

cứu. Một trong những nguồn sản xuất chất kháng khuẩn tự nhiên phổ biến và dễ tiếp cận là 

vi khuẩn. Vi khuẩn có thể phân lập từ môi trường đất, nước, thực vật, động vật và cả trên cơ 

thể người. Để tìm kiếm nguồn vi khuẩn có sinh chất kháng khuẩn dùng ức chế vi khuẩn nhiễm 

trùng da, nghiên cứu được thực hiện qua tuyển chọn vi khuẩn từ hệ vi sinh vật da có sinh 

hoạt chất kháng khuẩn ức chế S. aureus và C. acnes, góp phần cung cấp thêm nguồn nguyên 

liệu sản xuất kháng sinh trong chăm sóc da nhiễm trùng. Sử dụng phương pháp khuếch tán 

giếng thạch và xét nghiệm điểm trên đĩa thạch đã xác định 5 mẫu hệ vi sinh vật da trong 72 

mẫu khảo sát có hoạt chất kháng khuẩn chiếm 6,9%. Sau khi phân lập đã tuyển chọn được 

dòng Bacillus velezesis 48 sinh chất kháng khuẩn từ hệ vi sinh vật da ở da mặt của người 

bình thường có độ tuổi từ 19-25. Bacillus velezesis 48 thể hiện ức chế vi khuẩn S. aureus và 

C. acnes với đường kính vô khuẩn xác định theo thứ tự là 3,3±0,3 mm và 30,6±0,6 mm. Chất 

kháng khuẩn thô được chiết từ dịch nuôi Bacillus velezesis 48 trong môi trường BHI với dung 

môi diethyl ether thể hiện khả năng ức chế S. aureus với đường kính vô khuẩn là 8±0,3 mm 

và C. acnes là 14 ± 0,3 mm. Hoạt chất kháng khuẩn này cần được xác định cấu trúc hóa học, 

khảo sát thêm các đặc tính lý, hóa để có thể cung cấp thêm nguồn kháng sinh góp phần ngăn 

chặn nhiễm trùng da do S. aureus và C. acnes. 

Từ khóa: Bacillus velezesis, C. acnes, chất kháng khuẩn, hệ vi sinh vật da, S. aureus 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vi khuẩn là một trong những nguồn 

sản xuất các chất tự nhiên có hoạt tính 

sinh học mạnh (Abdelghani et al., 2021). 

Việc tìm kiếm những hoạt chất kháng 

khuẩn mới để phát triển nguồn kháng 

sinh từ vi khuẩn rất cần thiết nghiên cứu. 

Một số hoạt chất được chiết xuất như: 

Deoxynojirimycin được sản xuất bởi 

Bacillus velezesis K68 phân lập từ thực 

phẩm lên men truyền thống của Hàn 

Quốc có khả năng ngăn chặn sự hình 

thành màng sinh học của Streptococcus 

mutans gây sâu răng ở người (Yoo et al., 

2019). Sắc tố đỏ prodigiosin được chiết 

từ Serratia marcescens có thể ức chế vi 

khuẩn Gram dương như: S. aureus, S. 

pyogenes và kìm khuẩn đối với E. coli 

(Darshan and Manonmani, 2015; 

Clement et al., 2019); Hoạt chất kháng 

khuẩn surfactin B và C được sản xuất bởi 

Bacillus velezesis 9D - 6 phân lập từ đất 

có thể ức chế vi sinh vật nhân sơ và nhân 

thực gây bệnh (Grady et al., 2019); Các 

hoạt chất kháng khuẩn macrolactin A và 

kháng nấm iturin A cũng được chiết tách 

từ dịch nuôi vi khuẩn Bacillus velezesis 

CP-1604 (Trịnh Thành Trung và ctv., 

2016). Ngoài ra, các chiết xuất hoạt chất 

kháng khuẩn thô với dung môi methanol 

từ dịch nuôi vi khuẩn Micrococcus sp. 

MP76 cũng có khả năng ức chế S. 

aureus, P. aeruginosa và E. coli 

(Karbalaei et al., 2020); Chiết xuất ethyl 

acetat từ dịch nuôi của 

Pseudoalteromonas rubra và 

Virgibacillus salaries ức chế S. aureus 

(Kristiana et al., 2020). Từ đó cho thấy, 

nhiều chủng vi khuẩn khác nhau có thể 

cung cấp những hoạt chất kháng khuẩn 

khác để ức chế vi sinh vật gây bệnh. Các 

nguồn phân lập vi khuẩn có hoạt chất 

kháng khuẩn thường từ thực vật, thực 

phẩm, hệ đường ruột của động vật và 

cũng có trên người. Gần đây, nguồn lợi 

khuẩn từ hệ vi sinh vật da bắt đầu nghiên 

cứu và cũng đã phát hiện ra nhiều vi 

khuẩn có khả năng bảo vệ da bằng nhiều 

con đường như: Duy trì hệ cân bằng nội 

môi của da, chống lại mầm bệnh xâm 

nhập và điều hòa miễn dịch (Byrd et al., 

2018; Boxberger et al., 2021). Theo 

Fyhrquist et al. (2019) lợi khuẩn S. 

cholermidis và Corynebacteria spp thiếu 

hụt sẽ làm tăng sự phát triển của S. 

aurues trong viêm da dị ứng. Từ đó, cho 

thấy việc tìm kiếm những lợi khuẩn từ da 

có khả năng sinh chất kháng khuẩn góp 

phần giảm nguy cơ nhiễm trùng ở da là 

rất cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Hóa chất và môi trường 

Nước muối sinh lý, diethyl ether, môi 

trường tryptone soya agar (TSA-Merck), 

Brain heart infusion (BHI- Merck), Bộ 

hóa chất nhuộm Gram của Nam Khoa, 

yeast extract (Merck), glycerol (TQ), 

tryptone soya borth (TSB-Merck), 

KH2PO4(TQ), NaCl (TQ). 

2.2. Mẫu vật 

Staphylococus aureus ATCC 6538; 

Cutibacterium acnes 71 được phân lập từ 

da mụn mủ - trứng cá đỏ và đã xác định 

tên dựa vào so sánh trình DNA trên ngân 

hàng dữ liệu gen NCBI có tỷ lệ đồng hình 

với C. acnes DCW_SL_3 (MK424025.1) 

98,43%. 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp thu mẫu vi sinh vật da: 

Thu mẫu vi sinh vật da của các tình 

nguyện viên là sinh viên trường Cao đẳng 

Y tế Cần Thơ: Dựa theo phương pháp cấy 

mủ và chất dịch (Trần Đắc Phu, 2017): 

Dùng tâm bông vô trùng làm ướt với 

nước muối sinh lý, phết vào các vị trí da 

mặt diện tích 25 cm2 và chuyển vào típ 

đựng mẫu, vận chuyển đến phòng thí 

nghiệm để nghiên cứu. 

- Phương pháp thử hoạt tính ức chế vi 

khuẩn chỉ thị: Sử dụng phương pháp 

khuếch tán giếng thạch (Holder and 

Boyce, 1994): Mẫu sau khi tăng sinh qua 

đêm trong môi trường BHI, lấy 20 µL bổ 

sung vào các giếng (đường kính 6 mm) 

được tạo trên đĩa môi trường TSA đã trải 

vi khuẩn chỉ thị S. aureus và C. acnes. 

Sau khi bổ sung để khô và ủ qua đêm ở 

nhiệt độ 37oC (đối với C. acnes ủ điều 

kiện ký khí từ 3-5 ngày). Các giếng thể 

hiện vòng vô khuẩn xung quanh được xác 

định có khả năng ức chế vi khuẩn chỉ thị. 

Phương pháp xét nghiệm điểm trên thạch 

(Abedi et al., 2013) có thay đổi: Vi khuẩn 

chỉ thị được trải trên mặt môi trường TSA 

để khô, sau đó chấm vi khuẩn đối kháng 

thành từng điểm trên mặt thạch ủ ở nhiệt 

độ 37oC. Quan sát và đo đường kính vòng 

vô khuẩn xung quanh điểm chấm vi 

khuẩn sau thời gian ủ phù hợp cho từng 

đối tượng. 

- Chiết hoạt chất kháng khuẩn bằng 

dung môi diethyl ether theo Trịnh Thành 

Trung và ctv. (2016) có thay đổi: Vi 

khuẩn được tăng sinh trong môi trường 

BHI qua đêm, ly tâm 5.000 vòng/phút, 

lấy phần dịch bổ sung diethyl ether với tỷ 

lệ 1:1 lắc trong 30 phút với tốc độ 200 

vòng/phút.  

Sau thời gian lắc để lắng, lấy phần nổi, 

đuổi dung môi ở nhiệt độ phòng. Phần 

cắn chất kháng khuẩn thô thu được hòa 

với nước cất vô trùng và bảo quản ngăn 

mát tủ lạnh. 

- Phương pháp xác định tên vi khuẩn: 

Sử dụng kỹ thuật cấy ria để phân lập và 

mô tả khuẩn lạc, nhuộm Gram để quan sát 

hình dạnh tế bào và bắt màu Gram của vi 

khuẩn, giải trình tự, so sánh trình tự DNA 

trên ngân hàng dữ liệu gen NCBI xác 

định tính tương đồng về trình tự gen và 

tên vi khuẩn. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát 

Tổng số 72 mẫu vi sinh vật được thu từ 

da mặt của 72 tình nguyện viên là sinh viên 

Trường Cao đằng Y tế Cần Thơ năm 2023 

có độ tuổi từ 19 - 25. Trong đó nữ chiếm 

56,9% và nam là 43,1%. Tình trạng da bình 

thường chiếm 47,2%, trứng cá đỏ chiếm 

27,8% với mức độ nhẹ là 18,1% và mức độ 

trung bình là 9,7%. Da có mụn mủ và trứng 

cá đỏ chiếm 16,7% với mức độ nhẹ là 

8,3%, trung bình 6,9% và nặng là 1,4%. 

Sẩn viêm chiếm 8,3% ở mức độ nhẹ. Các 

loại mỹ phẩm được sử dụng gồm kem 

chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da 

chiếm 69,4%, không sử dụng là 22,2% và 

8,3% sử dụng kem điều trị mụn. 

Qua kết quả khảo sát ức chế S. aureus 

và C. acnes  từ mẫu vi sinh vật da có 5 

(6,9%) mẫu thể hiện hoạt tính ức chế một 

trong hai hoặc cả hai loại vi khuẩn chỉ thị 

với đường kính vòng vô khuẩn từ 8-16 

mm cụ thể ở Bảng 1 và Hình 1. 
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Bảng 1. Kết quả ức chế vi khuẩn chỉ thị của mẫu vi sinh vật da.  

TT Mẫu Đường kính vô khuẩn (mm) Ghi chú 

S. aureus C. acnes 

1 48 8 12  

2 52 0 16  

3 54 10 12  

4 55 0 8  

5 72 9 7  

   

Hình 1. Khảo sát khả năng ức chế S. aureus của các mẫu vi sinh vật da 

Từ Bảng 1 cho thấy 5 mẫu thể hiện ức 

chế C. acnes, trong đó 3 mẫu (48, 54,72) 

thể hiện ức cả S. aureus và hai mẫu 52 và 

55 không ức chế S. aureus. Trong 5 mẫu 

thu thập trên thì có 1 (5%) mẫu thu từ da 

mụn trứng cá đỏ ở thể nhẹ và 4 (11,7%) 

thuộc da bình thường. Tuy với số mẫu 

khảo sát nhỏ nhưng cũng thấy được tỷ lệ 

vi sinh vật sinh hoạt chất kháng khuẩn 

trong hệ vi sinh vật da ở da bình thường 

cao gấp 2,3 lần so với da có bệnh. Vì thế, 

cần có nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn 

mang tính đại diện cho cộng đồng để có 

thể hiểu thêm vai trò của hệ vi sinh vật 

với bệnh tật ở da.  

3.2. Phân lập vi khuẩn có sinh hoạt 

chất kháng khuẩn 

Từ 5 mẫu sinh vật da thể hiện khả năng 

ức chế vi khuẩn chỉ thị đã phân lập được 

9 dòng. Các dòng phân lập này được kiểm 

tra khả năng ức chế vi khuẩn chỉ thị bằng 

phương pháp xét nghiệm điểm trên đĩa 

thạch thì dòng 48 thể hiện khả năng ức cả 

hai vi khuẩn chỉ thị. Bảy dòng 54, 52a, 

52b, 55a, 55b, 72a, 72b chỉ ức chế 

C.acnes nhưng không ức chế S. aureus, 

dòng 72c không thể hiện ức chế cả hai vi 

khuẩn chỉ thị cụ thể ở Bảng 2 và Hình 2. 
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Bảng 2. Khả năng ức chế vi khuẩn chỉ thị của các dòng phân lập 

TT Dòng vi khuẩn 

phân lập 

Đường kính vô khuẩn (mm) 
Ghi chú 

S. aureus C. acnes 

1 48 3,3±0,3 30,6±0,6  

2 52a 0,0 8,6 ±0,5  

3 52b 0,0 10,3±0,5  

4 54 0,0 44,0±1  

5 55a 0,0 8,6±0,5  

6 55b 0,0 6,6±5  

7 72a 0,0 32,6±1  

8 72b 0,0 42,3±0,5  

9 72c 0,0 0,0  

 
Hình 2. Khảo sát ức chế vi khuẩn chỉ thị của các dòng phân lập 

(A: Ức chế S.aureus; B: Ức chế C. acnes) 

Từ kết quả trên cho thấy việc nuôi cấy 

phân lập chưa tuyển chọn được hết các 

dòng sinh chất kháng khuẩn từ hệ vi sinh 

vật da hoặc quá trình phân lập, nuôi cấy 

ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt chất 

kháng khuẩn. Đặc biệt, các dòng thuộc 

mẫu 54 thể hiện khả năng ức chế S. 

aureus thấp, vết kháng khuẩn rất mờ, các 

dòng ở mẫu 72 (72a, 72b) không thể hiện 

vòng vô khuẩn, trong khi mẫu hệ vi sinh 

vật da ban đầu vòng vô khuẩn thể hiện rất 

rõ (7 mm và 9 mm). 

 Kết quả tuyển chọn vi khuẩn sinh chất 

kháng khuẩn còn hạn chế có thể phương 

pháp sàng lọc chưa phù hợp, đồng thời vị 

trí mẫu nghiên cứu chỉ tập trung vào vùng 

da mặt nên đặc tính về vi khuẩn có lợi trên 

cơ thể người chưa được đại diện vì thế số 

dòng tuyển chọn so với tác giả O’Sullivan 

et al. (2019) còn ít. Nhóm tác giả này đã 

thu thập vi sinh vật da ở bảy vùng khác 

nhau trên cơ thể của 20 tình nguyện viên, 

đã phân lập 25 chủng có sinh bacteriocin 

trong đó có bốn chủng thuộc chi Bacillus 

A 
B 
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và các chủng khác thuộc tụ cầu không 

sinh coagulase. 

3.3. Chiết hoạt chất kháng khuẩn 

bằng diethyl ether 

 Từ kết quả trên đã chọn dòng 48 để 

chiết hoạt chất kháng khuẩn với dung môi 

diethyl ether và khảo sát khả năng ức chế 

vi khuẩn chỉ thị bằng phương pháp 

khuếch tán giếng thạch. Kết quả cho thấy 

hoạt chất kháng khuẩn được chiết có 

đường kính vòng vô khuẩn đối với  C. 

acnes là 14 ± 0,3 mm và S. aureus là  8 ± 

0,3 mm (Hình 3 và 4). Chất kháng khuẩn 

thô được chiết từ dịch nuôi sau 24 giờ đã 

loại tế bào, điều này cho biết nguồn gốc 

chất kháng khuẩn là sản phẩm trung gian 

của quá trình trao đổi chất trong thời gian 

sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn. 

Khả năng sinh chất kháng khuẩn của vi 

khuẩn phân lập từ trên cơ thể người cũng 

được Adeniji et al. (2019) thực hiện. 

Nhóm nghiên cứu đã phân lập Bacillus 

velezensis từ mẫu phân và mẫu phết tử 

cung – âm đạo có khả năng sinh nhiều 

chất kháng khuẩn như: Macrolactin, 

lipopeptid và fengycin. Việc sản sinh 

nhiều hoạt chất sinh học đã mở định 

hướng nghiên cứu ứng dụng các dòng vi 

khuẩn này để làm chế phẩm sinh học sử 

dụng cho người. 

 
Hình 3. Chất kháng khuẩn chiết với diethyl ether 

(A: Dịch nuôi bổ sung dung môi; B: chất kháng khuẩn thô) 

 
Hình 4. Ức chế vi khuẩn chỉ thị của chất kháng khuẩn chiết với diethyl ether 

(A: Ức chế C. acnes; B: Ức chế S.aureus) 
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3.4. Định danh dòng phân lập 48 

Dòng vi khuẩn 48 có khuẩn lạc sau 24 

giờ dạng hình thôi lõm ở giữa, dạng sợi, 

đường kính 3x6 mm, bìa răng cưa, tề bào 

hình que, Gram dương. Kết quả phân tích 

trình tự DNA với chiều là 1414 bp và so 

sánh trình tự trên ngân hàng gen NCBI 

cho thấy tỷ lệ đồng hình với dòng 

Bacillus velezensis strain OSBR46 

(MN036390.1) là 98,02%  (Hình 5 và 

Bảng 3). 

 
Hình 5. Khảo sát đặc điểm hình thái vi khuẩn 

(A: khuẩn lạc cấy trên môi trường BHI; B: tế bào nhuộm Gram) 

Bảng 3. Kết quả so sánh trình DNA của dòng phân lập 48 trên ngân hàng dữ liệu gen NCBI 

No. Scientific Name 
Max 

score  

Total 

score 

Query 

Cover 

Per. 

Ident 

Acc. 

Len 
Accession 

1 
Bacillus velezensis 

strain OSBR46 
2438 2438 95% 98,02 1412 MN036360.1 

Vi khuẩn Bacillus velezensis được 

phân lập đầu tiên trên sông Vélez ở 

Málaga, miền Nam Tây Ban Nha (Ruiz-

García et al., 2005). Đến nay, Bacillus 

velezensis cũng được phân lập từ nhiều 

nguồn khác nhau như trong đất, nước, 

thực vật và động vât, có nhiều công trình 

nghiên cứu cho thấy vi khuẩn này mang 

lại lợi ích trong nhiều lĩnh vực nông 

nghiệp, thủy sản, thực phẩm. Đặc biệt 

trong y học, Bacillus velezensis có mang 

nhiều gen có khả năng sản xuất nhiều chất 

trung gian trong quá trình trao đổi chất 

như chất chống ung thư, kháng sinh, 

kháng nấm,... (Adeniji et al., 2018; 

Meena et al., 2018; Mahgoub et al., 

2018). 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 

một dòng vi khuẩn Bacillus velezensis 48 

được phân lập từ mẫu vi sinh vật da mặt 

bình thường có khả năng ức chế vi khuẩn 

S. aureus và C. acnes với đường kính 

vòng vô khuẩn thứ tự là 3,3±0,3 mm và 

30,6±0,6 mm khi khảo sát bằng phương 

pháp xét nghiệm điểm trên thạch. Hoạt 

chất kháng khuẩn thô được chiết với dung 

môi diethyl ether cũng thể hiện khả năng 

ức chế  S. aureus và C. acnes với đường 

kính vô khuẩn là 8 ± 0,3 mm và 14 ± 0,3 
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mm. Trên cơ sở kết quả đánh giá này, 

hướng nghiên cứu tiếp theo cần thiết xác 

định cấu trúc hóa học của hoạt chất kháng 

khuẩn và khảo sát thêm các đặc tính lý, 

hóa để có thể đưa vào ứng dụng góp phần 

ngăn chặn nhiễm trùng da bởi S. aureus 

và C. acnes.  
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OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND CUTIBACTERIUM ACNES   

FROM HUMAN SKIN MICROBIOME 

Duong Thi Bich1*, Vo Thi Kim Hien1, Nguyen Ngoc Yen1,  

Nguyen Thi Nhu Huynh1, Nguyen Thi Kim Bang1, Duong Truong Phu2,  

Cao Thi Minh Nguyet1 and Huynh Ngoc Trung Dung1  
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ABSTRACT 

Searching for antibacterial agents to provide new antibiotics was continuously researched. 

The most common source of natural antibacteriala agents was bacteria. The bacteria can be 

isolated from soil, water, plants, animals and the human. The aim of this study was to select 

bacteria from the skin microbiome that have the ability to inhibit S. aureus and C. acnes. The 

experimental research methods were used such as agar well diffusion method and agar spot 

test. Five of skin microorganisms with the ability to inhibit bacteria were selected from 72 of 

the human skin microbiome with a rate of 6.9%. Bacillus velezesis 48 isolated from the skin 

microflora of people without dermatological diseases aged 18-25 years. This strain had the 

ability to produce antibacterias substances. Bacillus velezesis 48 inhibits S. aureus and C. 

acnes with determined sterile diameters of 3.3±0.3 mm and 30.6±0.6 mm, respectively. The 

antibacterial substance extracted with diethyl ether solvent in BHI medium inhibited S. 

aureus with a sterile diameter of 8 ±0.3 mm and C. acnes of 14±0.3 mm. This antibacterial 

substance needs to determine its chemical structure, physical and chemical properties. This 

antibacterial substance can provid addition antibiotics against S. aureus and C. acnes that 

cause skin infections. 

Keywords: Antibacterial, Bacillus velezensis, C. acnes, human skin microbiome, S. aureus.  

 

 

 

 


